
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 15                                   Từ ngày: 12/12/2022 - Đến ngày:16/12/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

12/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Chào cờ  SHDC – CĐ:Tiếp bước cha anh  

2 29 Tập đọc Buôn Chư Lênh đón cô giáo Bảng phụ 

3 71 Toán Luyện tập  Bảng phụ 

4 15 Đạo đức Tôn trọng phụ nữ (Tiết 2) Tranh, thẻ Đ/S 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 15 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Tranh ảnh 

2 
 

HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 15  Kĩ thuật Sử dụng tủ lạnh (tiết 2) Bảng phụ 

4 29 Thể dục 

Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung - Trò 

chơi Còi mix 

3 

13/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 29  LTVC Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Bảng phụ 

2 72 Toán  Luyện tập chung Bảng phụ 

3 15  Âm nhạc Ôn Tập đọc nhạc số 3 Đĩa CD 

4 15  Khoa học Hỗn hợp Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 15 Lịch sử  Chiến thắng Biên giới thu đông 1950 Tranh ảnh 

2 29 Tiếng anh Unit 9: What did you see at the zoo? L3 Radio 

3  HDH   Hoàn thành bài Phiếu HT 

4  HDNGCK GD NSTLVM- Tham gia giao thông Tranh ảnh 

4 

14/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 15 ĐSTV Đọc sách tự chọn theo chủ điểm  Sách, truyện 

2 30 Tập đọc  Về ngôi nhà đang xây. Bảng phụ 

3 29 TLV  Luyện tập tả người: (Tả hoạt động). Bảng phụ 

4 73  Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH  Hoàn thành bài Phiếu HT 

2 29 Tin học Mở rộng hiệu ứng chuyển động Máy 

3 30  Thể dục  Ôn bài thể dục phát triển chung Còi, mix 

4       

5 

15/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 30  LTVC Tổng kết vốn từ. Bảng phụ 

2 29  Dynet  Lesson 29 Radio 

3 74 Toán  Tỉ số phần trăm Bảng phụ 

4 15  Địa lí Thương mại và du lich Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 15  Chính tả Nghe – viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo. Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Phiếu  HT 

3 30 Tin học Mở rộng hiệu ứng chuyển động Máy 

4 15 Mĩ thuật Giới thiệu và trưng bày sản phẩm Phấn màu 

6 

16/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 30 TLV Luyện tập tả người: (Tả hoạt động). Bảng phụ 

2 75 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Bảng phụ 

3 30 Tiếng anh Unit 10: When will Sports Day be? Lesson 1 Radio 

4 30  Khoa học Dung dịch Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

2 30  Dynet  Lesson 30 Radio 

3  SHL  

Sơ kết tuần 14 – HĐ3: Em làm công tác Trần 

Quốc Toản Bảng thi đua 

4      Sử dụng : 25 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

   

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 
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